
Thông tin giao dịch 30/09/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 56,700

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 62,000

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 32,878

SL cổ phiếu LH 62,999,554

KLGD BQ 20 phiên (CP) 852,470

% sở hữu nước ngoài 7.1%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 3,572

P/E 16.6

EPS 3,424

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HSX: DPG)
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Lịch sử giá

DPG VNINDEX

DT thuần

9T 2024

2,131
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 104| 5.1%

Tỷ suất lãi EBIT

Q3/24

8.0%

+/- YoY: ▼ 1.8%

DT thuần

Q3/24

745
tỷ VNĐ

QoQ: ▼215| -22.4%

YoY: ▼122| -14.1%

LN sau thuế

Q3/24

22.2
tỷ VNĐ

QoQ: ▼50.1| -69.3%

YoY: ▼8.50| -27.6%

LN sau thuế

9T 2024

172
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 4.00| 2.7%

ROE

Q3/24

9.0%

+/- YoY: ▼ 1.3%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HSX: DPG)
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Nợ phải trả Nguồn VCSH
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HSX: DPG)

12.2%

14.5%
15.0%

14.0%
13.1%

16.3%
15.1% 15.6%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24

Phải thu ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

22.1% 22.6%

19.7% 19.5%

16.5%

19.9% 20.5%
21.3%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

39.2%

40.2%

39.3%

37.4%

34.7%

35.6%

36.9%

35.1%

2,100

2,150

2,200

2,250

2,300

2,350

2,400

2,450

Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 6,257 6,698 6,456 6,145 6,359

Tài sản ngắn hạn 3,302 3,735 3,544 3,187 3,418

Tiền và tương đương tiền 738 1,272 1,018 814 879

Đầu tư tài chính ngắn hạn 379 380 76.0 71.7 70.6

Phải thu ngắn hạn 873 879 1,053 931 990

Hàng tồn kho 1,220 1,106 1,287 1,258 1,356

Tài sản ngắn hạn khác 92.2 98.3 111 113 123

Tài sản dài hạn 2,955 2,964 2,912 2,958 2,941

Phải thu dài hạn 0 0 0 35.0 37.0

Tài sản cố định 2,341 2,324 2,295 2,270 2,233

Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0

Tài sản dở dang 467 477 457 487 505

Đầu tư tài chính dài hạn 13.0 13.0 13.0 13.0 11.0

Tài sản dài hạn khác 134 150 146 153 154

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 3,982 4,342 4,006 3,661 3,853

Nợ ngắn hạn 2,379 2,881 2,567 2,236 2,445

Vay và nợ thuê ngắn hạn 892 1,080 893 813 937

Phải trả người bán ngắn hạn 311 382 209 285 358

Nợ dài hạn 1,603 1,461 1,439 1,425 1,408

Vay và nợ thuê dài hạn 1,600 1,459 1,437 1,423 1,407

Nguồn vốn chủ sở hữu 2,275 2,356 2,450 2,484 2,506

Vốn chủ sở hữu 2,275 2,356 2,450 2,484 2,506

Vốn điều lệ 630 630 630 630 630

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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